TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHÒNG THANH TRA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             *

    Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2019
TỔNG HỢP SỐ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018 – 2019 
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1 KẾ TOÁN 1088 32 179 495 57.26 1 1.68 5 9.42 9 26.05 2 2

2 QUẢN TRỊ KINH DOANH 812 41 210 362 29.00 4 1.46 8 7.50 11 12.93 14 9

3 KHOA DU LỊCH 605 27 730 488 21.61 8 0.96 15 26.07 1 17.43 9 8

4 KHOA NGOẠI NGỮ 906 105 681 917 18.12 12 2.10 1 13.62 6 18.34 6 5

5 KHOA KH XH&NV 437 32 158 302 25.71 6 1.88 4 9.29 10 17.76 8 7

6 KHOA LUẬT 608 24 183 218 50.67 2 2.00 3 15.25 5 18.17 7 2

7 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 55 4 12 79 7.86 16 0.57 18 1.71 18 11.29 16 18

8 KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 889 35 184 474 27.78 5 1.09 13 5.75 15 14.81 11 13

9 KHOA XÂY DỰNG 229 31 159 369 9.16 14 1.24 12 6.36 14 14.76 12 14

10KHOA KIẾN TRÚC 3 4 12 124 0.21 18 0.29 19 0.86 19 8.86 19 19

11KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 456 21 166 326 19.00 10 0.88 16 6.92 13 13.58 13 14

12KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ  575 25 163 223 47.92 3 2.08 2 13.58 7 18.58 4 1

13KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ HÓA 65 17 61 155 5.42 17 1.42 9 5.08 16 12.92 15 16

14KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 255 33 169 446 10.63 13 1.38 10 7.04 12 18.58 4 10

15KHOA ĐIỀU DƯỠNG 709 46 486 1023 22.87 7 1.48 7 15.68 4 33.00 1 4

16KHOA Y 219 26 378 384 9.13 15 1.08 14 15.75 3 16.00 10 12

17KHOA DƯỢC 1117 69 887 1078 21.08 9 1.30 11 16.74 2 20.34 3 5

18KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH 91 4 23 52 18.20 11 0.80 17 4.60 17 10.40 18 17

19

TRUNG TÂM  GDTC - QP

15 85 98 1.67 6 9.44 8 10.89 17 11

CVHT: Thực 
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TỔNG CỘNG

9119 591 4926 7613 22.31 1.34 10.04 16.56
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Ghi chú TT KHOA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ - NĂM HỌC 2018-2019
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